
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Câu 1: Giọt sương được miêu tả như thế nào? 

A. Giọt sương có hình tròn, nằm im trên lá. 
B. Giọt sương là một giọt nước lấp lánh như hạt ngọc, nhỏ xíu, hiền lành, trong vắt, đến mức 
có thể soi mình vào đó.  

C. Giọt sương giống như hạt đậu trên lá mồng tơi. Suýt bị mù vì nắng chiếu quáng mắt. 
Câu 2: Khi soi mình vào giọt sương, ta nhìn thấy gì? 

A. Ta thấy được hình ảnh của chim vành khuyên. 
B. Ta thấy được hình ảnh của chính mình. 
C. Ta thấy được vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu biếc xanh. 
Câu 3. Vì sao giọt sương mừng rỡ suýt lăn xuống đất khi thấy chim vành khuyên? 
A. Vì giọt sương biết cuộc sống của mình ngắn ngủi nhưng nhờ giúp ích cho vành khuyên, nó 
sinh ra không phải là vô ích. 
B. Vì giọt sương rất thích nghe tiếng hót của chim vành khuyên. 
C. Vì giọt sương quý chim vành khuyên nên chỉ muốn gặp vành khuyên trước khi bị tan biến. 
Câu 4. Giọt sương biết được điều gì sắp đến với mình? 
A. Khi mặt trời lên cao, nó sẽ dạo chơi cùng không khí. 
B. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, nó sẽ tan biến vào không khí. 
C. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, nó sẽ được gặp chim vành khuyên để trò chuyện. 
Câu 5. Khi nói : “Giọt sương nhỏ không mất đi mà nó vĩnh viễn hóa thân vào giọng hát 
của vành khuyên.”tác giả muốn nói lên điều gì? 
A. Giọt sương là bạn của chim vành khuyên. 
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        Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi. Giọt sương đã ngủ ở đó suốt cả đêm. Đến 
sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy, nhảy nhót xung quanh mà nó vẫn nằm im, lấp 
lánh như hạt ngọc. Nó chỉ là giọt nước nhỏ xíu, hiền lành. Một giọt nước trong vắt, trong đến 
nỗi soi mình vào đó bạn sẽ thấy được cả vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu 
biếc xanh với những cụm mây trắng bay lững thững. 
        Giọt sương biết mình không tồn tại được lâu. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, nó sẽ 
tan biến vào không khí. 
         “Tờ-rích, tờ-rích…” Một chị vành khuyên bỗng từ đâu bay vụt đến, đậu trên hàng rào. Ông 
mặt trời vẫn chưa lên khỏi ngọn cây. Nhìn thấy vành khuyên, giọt sương mừng quá, suýt nữa 
thì lăn xuống đất. Nó vội cất giọng thì thầm:  

- Chị đến thật đúng lúc! Em sinh ra chính là để dành cho chị đây!” 
         Chị vành khuyên ngó nghiêng nhìn. Chị đã nghe thấy những lời thì thầm của giọt sương, 
hớp từng hớp nhỏ từ giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý ban cho loài chim 
chăm chỉ có giọng hót hay. 
         Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim vành khuyên, người ta lại thấy thấp 
thoáng hình ảnh của vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu và cả giọt sương mai 
… 
         Giọt sương nhỏ không mất đi. Nó đã vĩnh viễn hóa thân vào giọng hát của vành khuyên.                                            
                                                                                                    Theo TRẦN ĐỨC TIẾN 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo 
yêu cầu: 

 



B. Giọt sương chỉ là giọt nước nhỏ xíu, hiền lành. 
C. Những thân phập tuy nhỏ bé nhưng vẫn có ý nghĩa với đời.  

 
 

Câu 6. a) Dòng nào đã có thể thành câu?  

A. Nhìn mặt nước loang loáng  

B. Con đê in một vệt ngang trời đó trông thật đẹp  

C. Trên mặt nước loang loáng  

D. Những cô bé ngày xưa nay đã trở thành 

b) Hãy sửa lại phần nào viết chưa thành câu hãy sửa lại thành câu hoàn chỉnh  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Kiểu câu nào sau đây KHÔNG phải được chia theo mục đích nói? 
A. Câu cầu khiến     B. Câu nghi vấn 
C. Câu ghép     D. Câu trần thuật (Câu kể) 
Câu 8: Câu “Cậu đừng lo lắng quá, tất cả sẽ ổn thôi!” có chức năng gì? 

A. Bộc lộ cảm xúc    B. Ra lệnh 
C. Yêu cầu              D. Khuyên bảo 
 
Câu 9. Xác định kiểu câu theo mục đích nói cho các câu sau bằng cách nối cho phù hợp: 
 

A  B 

Câu trần thuật (câu kể)  A, mẹ đã mua được ti vi rồi! 

Câu khiến  1. Bạn Lan hỏi mẹ đã mua được ti vi chưa. 

Câu hỏi  Mẹ đã mua được ti vi chưa? 

Câu cảm   1. Hãy hỏi mẹ đã mua được ti vi chưa. 

 

Câu 10. Chuyển các câu sau thành các loại câu hỏi, câu khiến, câu cảm: 

a) Cánh diều bay cao. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…Gió thổi mạnh. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 11: Đặt câu theo mọi yêu cầu sau và ghi vào chỗ trống trong ngoặc tên loại câu em 

đã đặt theo mục đích nói 

a) Hỏi về ước mơ của một người bạn nhân dịp đầu xuân mới ( Câu ……………….) 
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……………………………………………………………………………………………… 

b) Tả bông hoa đẹp trong ngày Tết ( Câu ……………………….) 

……………………………………………………………………………………………… 

c) Muốn hỏi bạn cho mượn quyển từ điển Tiếng Việt ( Câu ……………….           ) 

……………………………………………………………………………………………… 

d) Bộc lộ cảm xúc vui mừng khi gặp người thân đi xa trở về ( Câu ……………….) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một điều chưa biết” 

(Lxenneska) 


